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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thị Phượng. 

Các Thẩm phán:                         

      + Bà Vũ Thị Mai Hương; 

      + Ông Trần Công Đoàn. 

- Thư ký phiên tòa: bà Bùi Thị Thực – Thư ký của Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Bình.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình: bà Lê Thị Thu Thủy - 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 30/01/2026 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án thụ lý số 103/2025/TLPT-DS ngày 27/10/2025 về “Tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 18/2025/DS-ST ngày 23/9/2025 của Toà án 

nhân dân khu vực 6 – Ninh Bình bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 136/2025/QĐ-ST ngày 

10/12/2025; Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm số 01/2026/QĐ-PT ngày 

07/01/2026, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: bà Trần Thị T, sinh năm 1972. Địa chỉ: số F, đường Đ, 

phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định (nay là phường Đ, tỉnh Ninh Bình). (Có 

mặt) 

2. Bị đơn: anh Trần Nam H, sinh năm 1988 và chị Đoàn Thị Hải Y, sinh năm 

1990. Địa chỉ: tổ dân phố B, thị trấn B, huyện B, tỉnh Hà Nam (nay là thôn B, xã 

B, tỉnh Ninh Bình). (Vắng mặt) 

*. Người đại diện hợp pháp của bị đơn:  

+ Chị Phạm Thị C, sinh năm 2001. Địa chỉ: số F đường L, phường L, thành 

phố Hà Nội.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20641,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%E1%BB%99c%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20A,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20641,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%E1%BB%99c%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20A,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20641,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%E1%BB%99c%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20A,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nam%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Ch%C3%BAc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20634B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20634B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20634B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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+ Anh Nguyễn Hải L, sinh năm 2000. Địa chỉ: tổ dân phố số E, xã M, tỉnh 

Lào Cai.  

Địa chỉ liên hệ của chị C, anh L: số E, ngõ A, phố P, phường L, quận Đ (nay 

là phường L), thành phố Hà Nội. 

Chị Phạm Thị C và anh Nguyễn Hải L là người đại diện theo ủy quyền của 

bị đơn (văn bản ủy quyền ngày 08/4/2025). (Vắng mặt, có đơn đề nghị Tòa án xét 

xử vắng mặt) 

*. Người bảo vệ quyền và lợi ích cho anh Trần Nam H: ông Lê Anh N, Luật 

sư của Công ty L2, thuộc Đoàn Luật sư thành phố H. Địa chỉ: số E, ngõ A, phố P, 

phường L, quận Đ (nay là phường L), thành phố Hà Nội. (Có mặt) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Ngô Quang T1, sinh năm 

1963. Địa chỉ: số F, đường Đ, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định (nay là 

phường Đ, tỉnh Ninh Bình). (Vắng mặt) 

*. Người đại diện hợp pháp của ông Ngô Quang T1: bà Trần Thị T, sinh năm 

1972. Địa chỉ: số F, đường Đ, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định (nay là 

phường Đ, tỉnh Ninh Bình), theo văn bản ủy quyền ngày 13/12/2024. (Có mặt) 

4. Người kháng cáo: anh Trần Nam H, chị  Đoàn Thị Hải Y (bị đơn). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Tại Đơn khởi kiện, trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là bà Trần 

Thị T trình bày:  

Bà và chị Trần Thị H1 có quen biết nhau. Khoảng tháng 8 năm 2022 chị H1 

dẫn vợ chồng anh Trần Nam H và chị Đoàn Thị Hải Y đến gặp bà để anh H chị Y 

hỏi vay tiền bà nhưng bà không đồng ý. Sau đó chị H1 và vợ chồng anh H, chị Y 

mời bà mua thửa đất số 81, tờ bản đồ PL8, diện tích 38m2; trên đất có 01 ngôi nhà 

05 tầng của anh H chị Y. Lúc đầu bà không muốn mua vì diện tích hẹp nhưng sau 

đó anh H, chị Y đã thuyết phục bà bằng cách chụp ảnh ngôi nhà 05 tầng gửi cho 

bà xem, sau khi xem bà thấy đẹp nên đã đồng ý mua. Khi đó bà biết quyền sử 

dụng đất và căn nhà 05 tầng xây dựng trên đất đã được mang đi thế chấp tại Ngân 

hàng N1 - Chi nhánh huyện B, tỉnh Hà Nam (sau đây viết tắt là Ngân hàng). Hai 

bên thống nhất giá trị chuyển nhượng là 2.000.000.000 đồng và anh H, chị Y yêu 

cầu bà đặt cọc 1.300.000.000 đồng. Khi đó bà có thắc mắc sao số tiền đặt cọc 

nhiều thì anh H, chị Y nói cháu lấy tiền làm dịch vụ cho vay đáo hạn Ngân hàng 

và cho vay tài chính, đồng thời chờ đến hạn đáo hạn Ngân hàng thì sẽ rút sổ đỏ ra 

sang tên cho bà. Do diện tích hẹp, số tiền cọc lớn, thời gian cọc dài nên bà lưỡng 

lự thì vợ chồng anh H, chị Y nói: "'Cô yên tâm, chúng cháu làm ăn kiếm được thì 

sẽ không để cho cô thiệt". Sau đó hai bên đã lập hợp đồng đặt cọc mua bán nhà 

và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với số tiền cọc là 1.300.000.000 đồng. Sau 

khi lập và ký xong hợp đồng, bà đòi xem sổ đỏ thì chị H1 nói ngôi nhà và đất 

đang thế chấp tại Ngân hàng. Mặc dù hai bên không thỏa thuận lãi suất và bà cũng 

không yêu cầu nhưng vợ chồng anh H, chị Y đã tự nguyện trả cho bà số tiền 

175.000.000 đồng, tính chia ra là 1.000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày (số tiền 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BA%A3i%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2055,%20ng%C3%B5%20159,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%A1o%20%C4%90%C3%A0i%20L%C3%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20s%E1%BB%91%205,%20x%C3%A3%20M%E1%BA%ADu%20A,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A0o%20Cai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20s%E1%BB%91%205,%20x%C3%A3%20M%E1%BA%ADu%20A,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A0o%20Cai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2055,%20ng%C3%B5%20159,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%A1o%20%C4%90%C3%A0i%20L%C3%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2055,%20ng%C3%B5%20159,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%A1o%20%C4%90%C3%A0i%20L%C3%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Ch%C3%BAc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20634B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BA%A3i%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2055,%20ng%C3%B5%20159,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%A1o%20%C4%90%C3%A0i%20L%C3%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nam%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Anh%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20c%E1%BA%A5p%20cao%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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175.000.000 đồng bà nhận chính là cái bẫy mà bà không biết). Để thoát tội khi ra 

cơ quan công an, tháng 11 năm 2022 bà đã nghe được thông tin vợ chồng anh H, 

chị Y nhận tiền cọc của bà Trần Thị Kim L1 và một hai người nữa. Bà có nhắn 

tin hỏi chị Y nhưng chị Y khẳng định với bà là "Chuyện nhà cửa, giấy tờ là hệ 

trọng, không phải chuyện đùa, sao cháu dám làm vậy vì cái này liên quan đến 

pháp luật". Sau đó bà tìm và xin được số điện thoại của bà L1 và bà L1 đã công 

nhận là có đặt cọc nhà đó. Bà và mọi người đã làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát 

điều tra và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam. Kết quả trả lời nguồn tin là 

không có dấu hiệu lừa đảo và hướng dẫn bà và mọi người về khởi kiện dân sự. 

Thời gian đó thì hợp đồng đặt cọc của bà vẫn còn hiệu lực nhưng đến khi hết hạn 

hợp đồng ngày 02/9/2023 thì vợ chồng anh H, chị Y cũng không giao nhà hay trả 

lại tiền cọc cho bà. Mặc dù lúc đó có đủ điều kiện, khả năng nhưng không chịu 

thực hiện. Bằng chứng là bà đã gọi điện thoại cho bà T2 - Phó Giám đốc Ngân 

hàng A Chi nhánh B thì bà T2 đồng ý cho bà nộp tiền vào để lấy sổ ra nhưng vợ 

chồng anh H, chị Y không hợp tác. Từ đó đến nay là hơn 02 năm nhưng anh H, 

chị Y không trả cho bà một đồng tiền cọc nào. Vậy bà đề nghị Tòa án buộc vợ 

chồng anh H và chị Y phải trả lại bà số tiền bà đã đặt cọc là 1.300.000.000 đồng, 

lãi suất 20% năm, tính từ ngày 30/6/2022 đến ngày 30/10/2024 là 606.000.000 

đồng - 175.000.000 đồng anh H chị Y đã trả trước đó, còn lại lãi là 431.000.000 

đồng. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Trần Thị T trình bày: bà xác định cho anh H chị Y 

vay 1.300.000.000 đồng vào ngày 30/6/2022 và vay có thế chấp nhà. Tuy nhiên 

qua làm việc với cơ quan công an, bà thấy rằng việc bà và anh H chị Y làm hợp 

đồng đặt cọc mua nhà thay cho việc viết giấy vay nhận nợ là chưa phù hợp với 

quy định của pháp luật. Nay bà xác định bà chỉ đề nghị Tòa án buộc anh H chị Y 

phải trả nợ bà tiền vay là 1.300.000.000 đồng và tiền lãi theo quy định của pháp 

luật. Bà đề nghị đối trừ 175.000.000 đồng tiền lãi anh H chị Y đã trả vào tiền lãi 

anh H chị Y phải trả bà theo quy định. 

Quá trình giải quyết vụ án, phía bị đơn trình bày:  

Tháng 6 năm 2022 anh và vợ là chị Đoàn Thị Hải Y vay 500.000.000 đồng 

của chị Trần Thị H1. Hai bên thống nhất lãi 1.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày. 

Việc vay mượn không lập giấy tờ và chị H1 có nói đây là tiền chị H1 vay của bà 

Trần Thị T. Lúc này anh và vợ anh không quen biết bà T. 

Ngày 30/6/2022 anh và vợ anh tiếp tục hỏi vay chị H1 thêm 800.000.000 

đồng. Chị H1 nói dẫn vợ chồng anh đến gặp bà T. Khi đi thì vợ chồng anh chụp 

sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm tin). 

Khi gặp nhau, bà T đồng ý cho vợ chồng anh vay 800.000.000 đồng với điều 

kiện phải viết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đối với nhà đất trong sổ đỏ mà vợ 

chồng anh mang theo để thay thế hợp đồng vay tiền. Vợ chồng anh có nói với bà 

T là nhà và đất đã thế chấp tại Ngân hàng để vay tiền nhưng bà T vẫn đồng ý cho 

vợ chồng anh vay tiền và vẫn viết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà. Đồng thời vợ 

chồng anh và bà T, chị H1 thỏa thuận gộp khoản vay 500.000.000 đồng mà vợ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Agribank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Agribank
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20641,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%E1%BB%99c%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20A,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20641,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%E1%BB%99c%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20A,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
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chồng anh vay của chị H1 với 800.000.000 đồng bà T cho vay thành một. Vợ 

chồng anh và bà T thỏa thuận với nhau: thứ nhất khoản vay 500.000.000 đồng 

(vay của chị H1) tính lãi 15.000.000 đồng/tháng; tính từ tháng 7 năm 2022, thời 

hạn vay 03 tháng. Thứ hai khoản vay 800.000.000 đồng (vay của bà T) tính lãi 

24.000.000 đồng/tháng; tính từ tháng 10 năm 2022, thời hạn vay 03 tháng. Vợ 

chồng anh đã trả lãi cho bà T các khoản vay đến hết tháng 12 năm 2022. Sau đó 

do làm ăn thua lỗ nên vợ chồng anh không có khả năng thanh toán như đã thỏa 

thuận và có đề nghị bà T cho vợ chồng anh trả nợ dần nhưng bà T không đồng ý. 

Tháng 5 năm 2023 bà T có đơn tố cáo vợ chồng anh lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản và có những việc làm tại cửa hàng của vợ chồng anh gây khó khăn trong việc 

kinh doanh dẫn đến vợ chồng anh phải đóng cửa cửa hàng. Tháng 12 năm 2024 

A - Chi nhánh B kiện vợ chồng anh và đề nghị Tòa án xử lý tài sản vợ chồng anh 

thế chấp cho Ngân hàng mà bà T cũng bắt vợ chồng anh viết hợp đồng đặt cọc 

bán nhà. Vợ chồng anh đề nghị bà T cùng Ngân hàng để giải quyết nợ thì bà T 

không nhất trí mà yêu cầu vợ chồng anh phải bán nhà cho bà T nên đến nay vợ 

chồng anh vẫn chưa trả nợ được cho bà T 1.300.000.000 đồng nợ gốc và lãi. Nay 

anh và chị Y đều xác định vợ chồng anh vay bà T 1.300.000.000 đồng chứ không 

phải vợ chồng anh nhận 1.300.000.000 đồng tiền đặt cọc của bà T để bán nhà, 

việc vay tiền có lãi. Anh chị đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp 

luật. 

*. Quá trình giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm, người đại diện ủy quyền 

của bị đơn là anh Nguyễn Hải L và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

anh Trần Nam H là ông Bùi Thiên Ẩ: không có ý kiến gì về việc bà T xác định từ 

tranh chấp hợp đồng đặt cọc sang tranh chấp kiện đòi tài sản cho vay. Anh L, ông 

Â nhất trí việc anh H, chị Y phải trả bà T 1.300.000.000 đồng nợ gốc và lãi tính 

từ ngày 30/6/2022. Tuy nhiên ông L đề nghị bà T giảm tiền lãi cho anh H chị Y 

do anh chị làm ăn thua lỗ; ông Â đề nghị Hội đồng xét xử tính lãi với mức lãi suất 

trung bình của 3 Ngân hàng trên địa bàn Tòa án nhân dân khu vực 6 - Ninh Bình. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 18/2025/DS-ST ngày 23/9/2025, Toà án nhân 

dân khu vực 6 – Ninh Bình đã quyết định: căn cứ khoản 3 Điều 26, Điều 35, các 

điểm a, c khoản 1 Điều 39, khoản 4 Điều 91, khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự. Điều 463, khoản 1 Điều 466, khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự. Luật 

phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội. Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội 

đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện 

của bà T. Buộc anh H chị Y liên đới trả bà T và ông T1 1.300.000.000 đồng nợ 

gốc vay ngày 30/6/2022 và 840.548.000 đồng tiền lãi được tính từ ngày 

30/6/2022 đến ngày 23/9/2025. Đối trừ 175.000.000 đồng tiền lãi anh H chị Y 

đã trả bà T; anh H chị Y còn phải liên đới bà T, ông T1 tiền lãi còn thiếu 

665.548.000 đồng. Ngoài ra, bản án còn tuyên lãi suất chậm trả, án phí, quyền 

kháng cáo cho các bên đương sự, quyền, nghĩa vụ thi hành án. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Agribank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A5c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BA%A3i%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2055,%20ng%C3%B5%20159,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%A1o%20%C4%90%C3%A0i%20L%C3%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nam%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Thi%C3%AAn%20%E1%BA%A8n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
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Ngày 01/10/2025, bị đơn là anh Trần Nam H và chị Đoàn Thị Hải Y có đơn 

kháng cáo một phần bản án sơ thẩm với nội dung: đề nghị Toà án cấp phúc thẩm 

sửa bản án sơ thẩm, điều chỉnh lại mức lãi suất phải thanh toán là 10%/năm, tính 

từ ngày 30/6/2022 đến ngày 23/9/2025 là 420.274.000 đồng trừ đi khoản lãi đã 

thanh toán 175.000.000 đồng, còn lại bị đơn phải trả 245.274.000 đồng. Lý do 

kháng cáo: nguyên đơn và bị đơn có thoả thuận về việc trả lãi suất 03 tháng đầu 

nhưng cho từng khoản riêng,  bị đơn không đồng ý mức lãi suất 20%/năm. Việc 

Toà án sơ thẩm tuyên mức lãi suất 20%/năm là mức cao nhất theo quy định của 

pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bà T có quan điểm: bà không đồng ý yêu cầu kháng cáo của bị đơn.  

Luật sư N có quan điểm: đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu kháng cáo  của 

bị đơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu ý kiến của Viện 

kiểm sát như sau: trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc thẩm, 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và nguyên đơn, bị đơn đã thực 

hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng: căn cứ vào khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội. Bác kháng cáo của anh H và chị Y. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ 

thẩm. Về án phí dân sự phúc thẩm: anh H chị Y phải chịu theo quy định của pháp 

luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng. 

[1.1] Đơn kháng cáo của anh H, chị Y làm trong thời hạn pháp luật quy định 

và đúng hình thức, nội dung nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[1.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, anh L, chị C là người đại diện hợp pháp của 

bị đơn vắng mặt nhưng có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 296 

của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét xử vụ án theo quy 

định của pháp luật. 

[1.3] Về phạm vi xét xử phúc thẩm. 

Đơn kháng cáo của bị đơn có nội dung kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. 

Căn cứ Điều 293 Bộ luật Tố tụng dân sự về phạm vi xét xử phúc thẩm, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm xem xét phần bản án sơ thẩm theo nội dung đơn kháng cáo của 

bị đơn. 

[2] Về nội dung kháng cáo của bị đơn. 

Bị đơn đồng ý trả cho phía nguyên đơn số tiền gốc 1.300.000.000 đồng. Bị 

đơn kháng cáo không đồng ý mức lãi suất 20%/năm của số tiền gốc nêu trên, đề 

nghị Toà án cấp phúc thẩm điều chỉnh lại mức lãi suất phải thanh toán là 

10%/năm. Hội đồng xét xử xét thấy: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nam%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%BAc
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Tình tiết được xác định trong Quyết định số 1964/QĐ-VKS-P2 ngày 

23/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) đã có 

hiệu lực pháp luật xác định như sau: lời khai của chị Y, anh H thừa nhận: ngày 

25/6/2022 chị Y cùng chồng là anh H có vay của chị H1 500.000.000 đồng, lãi 

suất 1.000 đồng/1.000.000 đồng/1 ngày. Do cần tiền làm ăn, ngày 30/6/2022 

thông qua chị H1, vợ chồng Hường Y1 vay của bà T 800.000.000 đồng và cộng 

khoản vay của chị H1 thành khoản vay 1.300.000.000 đồng của bà T, lãi suất 

1.000 đồng/1.000.000 đồng/1 ngày. Bà T yêu cầu phải có tài sản thế chấp nên vợ 

chồng Hường Y1 và bà T có lập hợp đồng đặt cọc đối với thửa đất số 81, tờ bản 

đồ PL8, diện tích 38m2 thay cho Giấy vay tiền. 

Mặt khác, căn cứ các tài liệu chứng cứ do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an tỉnh H (nay là Công an tỉnh N) cung cấp, căn cứ Bản tự khai của bị đơn, phía 

bị đơn đều thừa nhận hai bên thỏa thuận vay tiền của bà T với mức lãi suất 1.000 

đồng/1.000.000 đồng/1 ngày. Đối với mức lãi suất mà phía bị đơn thừa nhận nêu 

trên cũng trùng với mức lãi suất do bà T đã trình bày tại Toà án cấp sơ thẩm, thuộc 

trường hợp hai bên xác định rõ mức lãi suất khi vay nên Toà án cấp sơ thẩm xác 

định mức lãi suất do các bên thoả thuận khi vay là 1.000 đồng/1.000.000 đồng/1 

ngày, tương ứng mức lãi suất 36%/năm, cao hơn quy định của pháp luật, cần tính 

lãi suất theo quy định của pháp luật là có căn cứ. Tại hợp đồng đặt cọc giữa nguyên 

đơn và bị đơn không thể hiện có thoả thuận về lãi suất nhưng về mức lãi suất hai 

bên đương sự thừa nhận không có sự mâu thuẫn nhau. Hợp đồng vay tài sản giữa 

nguyên đơn và bị đơn không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 306 của Luật 

Thương mại. Mặt khác, nguyên đơn và bị đơn đều thống nhất thời điểm tính lãi 

suất của số tiền gốc 1.300.000.000 đồng được tính từ ngày 30/6/2022 đến ngày 

xét xử sơ thẩm là 03 năm 85 ngày. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm tính số tiền lãi bị 

đơn phải trả cho nguyên đơn là 840.548.000 đồng và không áp dụng mức lãi suất 

trung bình của 03 Ngân hàng thương mại để quyết định mức lãi suất là đúng pháp 

luật. 

Đối trừ số tiền lãi 175.000.000 đồng mà bị đơn đã trả cho nguyên đơn, số 

tiền lãi còn lại bị đơn phải trả cho phía nguyên đơn là: 

840.548.000 đồng - 175.000.000 đồng = 665.548.000 đồng. 

[3] Từ những nhận định trên, xét thấy: tại phiên toà phúc thẩm, phía bị đơn 

không xuất trình tài liệu, chứng cứ gì mới để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo 

nên Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị đơn; giữ nguyên 

bản án sơ thẩm đối với phần quyết định của bản án sơ thẩm về số tiền lãi mà anh 

H, chị Y1 phải thanh toán cho bà T, ông T1 và án phí dân sự sơ thẩm. 

Toà án cấp sơ thẩm tuyên phần quyết định buộc bị đơn liên đới trả bà T, 

ông T1 1.300.000.000 đồng tiền gốc và số tiền lãi còn thiếu 665.548.000 đồng là 

không cần thiết, trong khi bà T xác định khoản tiền gốc 1.300.000.000 đồng do 

bà T đi vay mượn bên ngoài để làm ăn, không liên quan đến ông T1 (chồng bà 

T). Mặt khác, bà T khởi kiện yêu cầu anh H chị Y1 trả nợ cho bà T, không yêu 

cầu bị đơn trả nợ cho bà T và ông T1. Tuy nhiên, nội dung nêu trên không làm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
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thay đổi bản chất sự việc nên Toà án cấp phúc thẩm chỉ cần chỉnh lại phần quyết 

định cho rõ ràng, chính xác, thuận tiện trong quá trình thi hành án. Toà án cấp sơ 

thẩm cần rút kinh nghiệm về vấn đề nêu trên. 

 [4] Về án phí dân sự phúc thẩm: do yêu cầu kháng cáo không được chấp 

nhận nên bị đơn phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; các điều 357, 463, 466, 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 29 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của anh Trần Nam H và chị 

Đoàn Thị Hải Y. 

2. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 18/2025/DS-ST ngày 23/9/2025 

của Toà án nhân dân khu vực 6 – Ninh Bình. Cụ thể: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị T. Buộc anh Trần Nam H và 

chị Đoàn Thị Hải Y phải liên đới trả cho bà Trần Thị T số tiền 1.965.548.000 

đồng (Một tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn đồng); 

bao gồm: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng) tiền gốc và 665.548.000 

đồng (Sáu trăm sáu mươi lăm triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn đồng) tiền lãi. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với quy định của pháp 

luật; nếu không có thỏa thuận về mức lãi suất thì quyết định theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm.  

Bà Trần Thị T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho bà 

Trần Thị T 31.965.000 đồng (Ba mươi mốt triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn 

đồng) tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo Biên lai số 0000588 ngày 

20/12/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là 

Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6 – Ninh Bình). 

Anh Trần Nam H và chị Đoàn Thị Hải Y phải liên đới chịu án phí dân sự sơ 

thẩm là 70.966.000 đồng (Bảy mươi triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).  

4. Về án phí dân sự phúc thẩm. 

Anh Trần Nam H và chị Đoàn Thị Hải Y phải chịu 300.000 đồng án phí dân 

sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã 

nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai số 0001256 ngày 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nam%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20641,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%E1%BB%99c%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20A,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nam%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20641,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%E1%BB%99c%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20A,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20641,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%E1%BB%99c%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20A,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20641,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%E1%BB%99c%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20A,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nam%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nam%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
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06/10/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình; anh Trần Nam H và chị Đoàn 

Thị Hải Y đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 LuậtThi hành 

án dân sự  thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

30/01/2026). 

Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- VKSND tỉnh Ninh Bình; 

- Phòng Giám đốc, kiểm tra, 

thanh tra và thi hành án; 

- TAND khu vực 6 – Ninh Bình; 

- THADS tỉnh Ninh Bình; 

- Phòng THADS khu vực 6 - Ninh 

Bình; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án, Tòa DS, HCTP. 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

              (Đã ký) 

  

  

  

       Nguyễn Thị Phượng  

  

  

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nam%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%AFng,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh

